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Về nền giáo dục của Nhật Bản
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Trường cấp 

3 là nơi như 

thế nào ?

Làm thế nào 

để lên học 

trường cấp 

3 ?
Nên làm gì khi 

đang học ở

trường cấp 2 ?



Trường cấp 1

(tiểu học)
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・Việc học ngày càng trở nên khó hơn từ lớp 4

・Không ở lại lớp. Bất cứ ai cũng được lên lớp 6

Trường cấp 2

(trung học cơ sở)

Trường cấp 3 (trung 

học phổ thông)

・1 năm có 4 kỳ thi kiểm tra, và học sinh được đánh 

giá thành tích học

・Không ở lại lớp. Bất cứ ai cũng được lên năm 3 

(lớp 9)

Phải thi tuyển vào trường cấp 3

・Có thể rớt. Phải trả tiền 



Tại sao đi học cấp 3 ?

• Ở Nhật Bản có khoảng 98％ học sinh cấp 2 học tiếp lên 

cấp 3. 

①Nếu chỉ tốt nghiệp cấp 2 thì có ít công việc để làm

②Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì có nhiều cơ hội, nhiều con 

đường khác nhau để đi
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Trường 

đại học

Việc làm

Trường chuyên môn

Việc làm
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Loại trường cấp 3 ①

（１）Các loại trường
・Điều hành

Do chính quyền địa phương điều hành （chính quyền đô tỉnh 

thành hoặc quận huyện thị trấn）. Có các trường được thành lập 

bởi chính quyền tỉnh Kanagawa, thành phố Yokohama, thành 

phố Kawasaki, thành phố Yokosuka v.v.

・Học phí

Học phí rẻ hơn các trường cấp 3 tư lập

・Đặc trưng

Ngoài các môn học thông thường, có nhiều trường cấp 3 còn 

dạy những môn học khác  để học sinh học  những kỹ năng và

kiến thức chuyên môn như Công nghiệp hóa, Khoa Quốc tế, 

Khoa học tự nhiên và Toán học v.v.

・Điều hành

Do các đoàn thể, cá nhân khác ngoài quốc gia hoặc chính quyền 

địa phương điều hành

・Học phí

Học phí thì cao hơn trường cấp 3 công lập, nhưng có thể có các 

tiện nghi như nhà ăn trong trường, hồ bơi trong nhà, sân trường 

v.v.

・Đặc trưng

Phong cách của trường và phương chân giáo dục khá khác 

nhau tùy mỗi trường.

Có những trường cấp 3 đặc biệt tập trung vào việc học  để thi 

lên đại học, thể thao hoặc nghệ thuật v.v.

Có những trường cấp 3 mà học sinh được hỗ trợ hết sức cho 

đến khi tốt nghiệp.

①
Trường 

công 

lập

②
Trườn

g tư



Loại trường cấp 3 ①
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Loại trường cấp 3 ②

①Chế độ học cả

ngày

②Chế độ học bán 

thời gian

③Chế độ học từ xa

Việc đi 

học

Đi học mỗi ngày

1 ngày học khoảng 6 

tiết

Đi học mỗi ngày

1 ngày học khoảng 4 tiết 

Ca học ban ngày/ Ca học 

ngày và đêm/ Ca học ban 

đêm

Mỗi tháng đi học vài lần

（Học tại trường）
Học qua việc nộp bài, sửa bài

Thời

gian

3 năm 4 năm

Nếu cố gắng thì cũng có khi 

chỉ cần học 3 năm

3 năm

Đặc

trưng

Có nhiều người ngoài giờ

học còn vừa đi học vừa đi 

làm như đi làm thêm v.v.

Bài phải làm là viết và gửi 

báo cáo về những gì đã học,

sau đó được sửa bài

(2)Khóa học
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Loại trường cấp 3 ②



Để đi học  trường cấp 3 ?
Có kỳ thi tuyển sinh vào trường cấp 3 công lập vào tháng 2 

cho học sinh năm 3 của trường cấp 2 (lớp 9)
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★Cách qui định về việc thi đậu hay rớt

Giấy điều tra

Kiểm tra 

học lực

Phỏng vấn

・Giấy này còn được gọi là Giấy đánh giá của trường

・Trong giấy này, giáo viên của trường cấp 2 sẽ viết về thành tích 

của các môn học và tình trạng sinh hoạt trong trường của học sinh

・Điểm đánh giá là điểm tổng cộng thành tích của các môn học.

・Số lượng môn thi khác nhau tùy theo chế độ học cả ngày hay học bán thời gian

Chế độ học cả ngày→Thi 5 môn gồm Quốc ngữ (tiếng Nhật), Toán, Khoa học tự nhiên, 

Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Chế độ học bán thời gian→Đa số là thi 3 môn gồm Quốc ngữ (tiếng Nhật), Toán, Tiếng 

Anh

（Tùy theo trường cấp 3 nhưng cũng có trường yêu cầu thi cả môn Khoa học tự nhiên 

và Khoa học xã hội ）

・Dựa vào nội dung của phiếu phỏng vấn, thường thì thí sinh 

hay được hỏi về lý do muốn vào học, tinh thần ham học ở

trường cấp 2, những hoạt động  khác ngoài  việc học ở

trường cấp 2 v.v.



Để đi học  trường cấp 3 ?
Có kỳ thi tuyển sinh vào trường cấp 3 công lập vào tháng 2 

cho học sinh năm 3 của trường cấp 2 (lớp 9)
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Thành tích học ở trường cấp 2
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・1 năm học có 4 kỳ thi kiểm tra, và học 

sinh được đánh giá thành tích học

・9 môn học（Quốc ngữ (tiếng Nhật), Khoa 

học xã hội, Toán, Khoa học tự nhiên, Âm 

nhạc, Mỹ thuật, Bảo vệ sức khỏe và thể

dục, Kỹ thuật và gia chánh, Tiếng Anh）

・Thành tích được xếp theo 5 mức là 1, 2, 

3, 4, 5.  Mức 5 là tốt nhất.
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Đánh giá

Đánh giá

Hồ sơ học tập các môn họcMôn học

Đánh giá tình trạng học tập qua các tiêu chí

Quốc ngữ

Xã

hội

Toán

Khoa 

học tự

nhiên

Âm nhạc

Sự quan tâm hứng thú, ham học, 

thái độ đối với môn Quốc ngữ

Sự quan tâm hứng 

thú, ham học, thái 

độ đối với các sự

kiện xã hội

Sự quan tâm hứng thú, ham học, 

thái độ đối với Toán học

Sự quan tâm hứng thú, ham học, thái độ đối với  các hiện tượng tự nhiên
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湘南台

Các trường cấp 3 ở gần 

Ayase

Ayase-Nishi

Ebinaあつぎせいなん

Có chế độ học bán thời 

gian , học từ xa

Atsugi-Kita

Zama

⑩ Sagami-Koyokan

Atsugi-Higashi 

Yamato-Higashi

Yamato

Ga Ebina

Atsugi

Ga 

Hon 

Atsugi 

Atsugi-

Seinan

Ishida

Trường trung cấp nông 

nghiệp trung ương Arima

Shoyo

⑫ Fujisawa-Sogo

Shonandai

⑯ Zama-Sogo

Yamato-Nishi

⑪Yamato-

Minami
えびな

あやせ

あやせにし
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Nhắm đến mục tiêu thi đậu
Thành tích học tập ở

trường cấp 2

Hầu như đạt mức 

5

Hầu như đạt mức 

3

Hầu như đạt mức 

2

Hầu như đạt mức 

4

Trường cấp 3 

Ayase-Nishi

Trường cấp 3 

Ebina

Trường cấp 3 

Ayase

2.7

3.3

4.4

Trường cấp 3 Trường cấp 3  Atsugi-

Seinan（Chế độ học bán thời gian, học 

từ xa）

？
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Để nâng cao thành tích học tập ở trường cấp 2 ?

①Hãy tham gia vào giờ học ở lớp học！

②Hãy làm bài tập đầy đủ đàng hoàng！

③Hãy học tiếng Nhật cho giỏi！

④Nếu có điều gì không hiểu thì cũng không mắc cỡ, mà tích 

cực hỏi cho đến khi hiểu！

⑤Xác định trường cấp 3 mà mình muốn vào học, và cố gắng 

học hết sức mình để thi đậu！


